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1. Mở đầu
Nền tri thức của thế kỷ XXI, phương pháp dạy 

học chịu sự quy định của mục đích, nội dung giáo 
dục và đối tượng người học, vấn đề học phải là học 
cách học (phương pháp) và vấn đề dạy phải là dạy 
cách học cho người học.

Phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính 
tích cực, chủ động và sáng tạo của người học là xu 
hướng tất yếu của giáo dục Việt Nam trong thời kỳ 
hội nhập và phát triển hiện nay. 

Trong chương trình đào tạo trình độ đại học 
ngành Lưu trữ học, chuyên ngành văn thư – lưu trữ  
học phần tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 
là môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành có 
kiến thức mang tính chuyên sâu, vận dụng lý luận 
vào thực tiễn nghiệp vụ chuyên môn của ngành, xuất 
phát từ đặc thù tri thức của môn học này, tìm kiếm 
và áp dụng các phương pháp dạy học phù hợp để 
nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh 
viên (SV) là yêu cầu cấp bách, góp phần nâng cao 
chất lượng quá trình dạy học. Vì vậy, việc xây dựng 
các phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm 
trung tâm, phát huy tối đa tính tự học, chủ động và 
sáng tạo của SV trong giảng dạy môn học này là yêu 
cầu cấp bách, có ý nghĩa quyết định chất lượng dạy 
học của giảng viên. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm  và vai trò của phương pháp dạy học 
tích cực

Phương pháp dạy học tích cực là phương pháp 
dạy cho SV chủ động trong suy nghĩ, tư duy và hành 
động. Trong phương pháp này, người thầy chỉ giữ 
vai trò định hướng, đưa ra ý kiến gợi ý, hướng dẫn 
tìm kiếm tài liệu, tổ chức các buổi thảo luận, tham 

quan thực tế cho SV của mình. Từ đó SV sẽ chủ động 
trong việc tìm kiếm thông tin, tích lũy kinh nghiệm, 
rèn luyện khả năng phán đoán và trưởng thành, tự tin 
hơn qua mỗi bài học.

Đối với quá trình dạy học: cần chuyển từ truyền 
thụ kiến thức sang hình thành phẩm chất và phát triển 
năng lực người học; chuyển từ phát triển giáo dục 
đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng cả 
số lượng, chất lượng và hiệu quả; chuyển từ chỉ chú 
trọng giáo dục nhân cách nói chung sang kết hợp 
giáo dục nhân cách với phát huy tốt nhất tiềm năng 
cá nhân; chuyển từ quan niệm cứ có kiến thức là có 
năng lực sang quan niệm kiến thức chỉ là yếu tố quan 
trọng của năng lực, đánh giá kết quả học tập của học 
sinh một cách công khai và công bằng.

Đối với  quá trình học tập: Cần phải xây dựng 
những phẩm chất và khả năng thích nghi với phương 
pháp dạy học mới, cách xác định mục tiêu học tập, 
tính tự giác và có trách nhiệm không chỉ với việc 
học của mình, mà còn đối với việc học chung của cả 
nhóm, cả lớp. Cần phát huy tính tự giác ở bất cứ hoàn 
cảnh hay điều kiện nào, cần chuyển từ học thuộc, nhớ 
sang hình thành năng lực vận dụng, thích nghi, giải 
quyết vấn đề, tư duy độc lập. Không chỉ học trong 
sách vở, qua tài liệu mà phải học qua nhiều hình thức 
khác như: qua thảo luận trên lớp, làm bài tập nhóm,  
khảo sát thực tế tại các cơ quan, tổ chức... Đặc biệt, 
với SV là người lao động trong tương lai cần thay đổi 
suy nghĩ “học một lần cho cả đời” bằng việc “học 
cả đời để làm việc cả đời”, “học thật- thi thật- để 
ra đời làm thật”. Khả năng ghi nhớ và tiếp thu kiến 
thức của người học: Nhớ khoảng 10% những gì họ 
đọc, 20% những gì họ nghe, 90% những gì họ làm.

Để thực hiện được mục tiêu trên, rõ ràng quá trình 
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dạy học cần phải tăng cường sử dụng các phương 
pháp dạy học tích cực. Đó là cách dạy học theo lối 
phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của SV; 
hướng tới việc tích cực hóa các hoạt động nhận thức 
của SV. Giảng viên với tư cách là vai trò hướng dẫn, 
gợi mở, tổ chức các hoạt động giáo dục để giúp SV 
tìm kiếm, khám phá những tri thức mới theo kiểu 
trao đổi thông tin, thảo luận, tranh luận… Với thực 
tế đó, chúng tôi đã không ngừng nỗ học tập nâng cao 
trình độ chuyên môn, tham gia các lớp học bồi dưỡng 
phương pháp sư phạm dành cho giảng viên, chủ động 
biên soạn lại giáo án giảng dạy với tinh thần ngắn 
gọn, súc tích dễ hiểu, khai thác các thông tin, hình 
ảnh qua nhiều phương tiện để đưa vào bài giảng, làm 
cho bài giảng sinh động, hấp dẫn hơn giúp cho SV 
dễ dàng lĩnh hội kiến thức, ghi nhớ sâu hơn, dễ hiểu 
bài hơn với phương châm sức mạnh của thông điệp: 
“hình ảnh, giọng nói, ngôn ngữ” 

4

Chúng ta nhớ được chừng nào?

Hình ảnh

Giọng nói

Ngôn ngữ

55 %

38 %

7%

Qua thực tiễn giảng dạy học phần tổ chức khai 
thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, tôi nhận thấy đối với 
môn khoa học này, vận dụng phương pháp giảng dạy 
tích cực trong dạy và học hoàn toàn có thể và được 
xem như việc làm cần thiết để phát huy tính tích cực, 
tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của SV, bồi dưỡng 
cho SV năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng 
say mê học tập và ý trí vươn lên trong quá trình lĩnh 
hội tri thức. Từ thực tiễn giảng dạy, tôi đã áp dụng 
một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực 
của SV, đó là: Phương pháp thuyết trình kết hợp hỏi 
đáp, phương pháp thảo luận nhóm kết hợp với tranh 
biện, phương pháp đóng vai và phương pháp ứng 
dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
2.2. Các phương pháp dạy học 
2.2.1.Phương pháp thuyết trình kết hợp hỏi đáp

Phương pháp thuyết trình: Trong dạy học học 
phần tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ với 
đặc thù là môn khoa học cung cấp những kiến thức 

lý luận chuyên sâu về ngành nên đòi hỏi giảng viên 
phải nắm cấu trúc bài thuyết trình từ đặt vấn đề, phát 
biểu vấn đề, giải quyết vấn đề kết luận, cũng như 
nắm vững những yêu cầu cơ bản khi sử dụng phương 
pháp này.

Phương pháp hỏi đáp: Người dạy khéo léo đặt hệ 
thống câu hỏi để người học trả lời nhằm gợi mở cho 
họ sáng tỏ những vấn đề mới; tự khai phá những tri 
thức mới bằng sự tái hiện những tài liệu đã được học 
hoặc từ những kinh nghiệm đã tích lũy trong cuộc 
sống nhằm giúp người học củng cố, mở rộng, đào 
sâu, tổng kết hệ thống hóa những tri thức đã tiếp thu 
được và nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá và giúp 
SV tự kiểm tra, đánh giá việc lĩnh hội tri thức.

Việc kết hợp phương pháp thuyết trình với phương 
pháp hỏi đáp một cách linh hoạt, nhuần nhuyễn sẽ rất 
hữu dụng trong quá trình dạy học học phần tổ chức 
khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. Thực tế giảng dạy, 
chúng tôi luôn xây dựng một hệ thống câu hỏi trong 
toàn bộ chương trình, từng chương, từng nội dung để 
kiểm tra mức độ hiểu, khả năng tổng hợp tri thức để 
giải quyết vấn đề của SV. Phương pháp này phát huy 
sức mạnh thuyết trình của người dạy và người học 
đồng thời “bắt buộc” SV phải chú ý nghe giảng- trả 
lời các câu hỏi theo tiến trình dạy học trên lớp. Với 
sự kết hợp này, đối với giảng viên có thể điều khiển 
hoạt động tư duy – nhận thức của SV, kích thích tính 
tích cực hoạt dộng nhận thức của họ, bồi dưỡng năng 
lực diễn đạt bằng lời về những vấn đề khoa học một 
cách chính xác, đầy đủ, súc tích. Đồng thời giúp 
giảng viên thu được tín hiệu từ người học một cách 
nhanh chóng, kịp thời đề điều chỉnh hoạt động dạy 
học. Còn đối với SV sẽ chủ động lắng nghe và tiếp 
thu bài giảng, tích cực hóa trong quá trình tiếp nhận, 
sàng lọc tri thức môn học.
2.2.2. Phương pháp đóng vai: Là phương pháp dạy 
học giảng viên tổ chức cho SV thực hành một số cách 
ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Giảng 
viên lựa chọn tình huống cung cấp thông tin cho vai 
diễn. Phương pháp này SV được rèn luyện thực hành 
những kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong môi 
trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn, 
gây hứng thú và chú ý cho sinhvieen, tạo điều kiện 
làm nảy sinh óc sáng tạo, khích lệ sự thay đổi thái độ, 
hành vi của SV theo hướng tích cực, có thể thấy ngay 
tác động và hiệu quả của lời nói hoặc việc làm qua 
các vai diễn, góp phần tích cực thúc đẩy động cơ và 
hiệu quả học tập, rèn luyện kỹ năng tình huống tốt.
2.2.3.Phương pháp làm việc nhóm: SV trong nhóm 
trao đổi, giúp đỡ và hợp tác với nhau trong học tập. 
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Phương pháp này định hướng sự hợp tác, hỗ trợ lẫn 
nhau giữa người học trong quá trình lĩnh hội tri thức; 
giúp người học tự đánh giá, tự điều chỉnh vốn tri thức 
của bản thân bằng phương pháp tự học, tự nghiên 
cứu và khám phá thêm những kiến thức liên quan 
từ thực tiễn. Phương pháp này hình thành cho SV 
thói quen sinh hoạt dân chủ, bình đẳng, biết đón nhận 
quan điểm bất đồng hình thành quan điểm cá nhân 
giúp SV rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề khó 
khăn. Ngoài ra, phương pháp này kích thích lòng 
ham mê học tập của SV, tránh lối học thụ động, phát 
triển kỹ năng giải quyết vấn đề theo nhóm, có tinh 
thần đoàn kết cao. 
2.3.Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong 
giảng dạy: Trong giáo dục hiện đại, CNTT trở thành 
phương tiện, công cụ hữu hiệu giúp quá trình dạy học 
sớm đạt được mục đích giáo dục. Đối với dạy học 
học phần tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, 
CNTT giúp giảng viên có thể khai thác thông tin, tư 
liệu, biên soạn bài giảng, giáo án điện tử, cũng như 
tích hợp, nâng cao tính sáng tạo và trở nên linh hoạt 
hơn trong quá trình giảng dạy của mình. Hơn nữa, 
việc được tiếp xúc với công nghệ thông tin trong lớp 
học còn mang đến cho SV những kỹ năng tin học cần 
thiết ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây 
sẽ là nền tảng và sự trợ giúp đắc lực cho SV sáng tạo 
các buổi thuyết trình trước lớp, đồng thời tăng cường 
tìm kiếm thông tin cho bài học của SV.

Khai thác thông tin, tư liệu giảng dạy từ môi 
trường mạng: Đây là quá trình sử dụng CNTT với 
những phần mềm, ứng dụng tin học kết nối với 
internet để tìm kiến, khai thác thông tin, tổng hợp 
thành hệ thống tư liệu phục vụ quá trình biên soạn, 
thiết kế bài giảng và giảng dạy. Hệ thống thông tin, 
tư liệu phục vụ giảng dạy học phần tổ chức khai thác, 
sử dụng tài liệu lưu trữ được lưu trữ trên môi trường 
mạng bao gồm: phim tư liệu, hình ảnh, các công trình 
NCKH, bài viết…cùng với giáo trình, hệ thống tư 
liệu trở thành những vật chất quan trọng phục vụ 
khai thác thông tin tư liệu cho phép người dạy nhanh 
chóng tiếp cận nhiều nguồn tài liệu khác nhau trong 
thời gian ngắn, kết quả được thu thập, xử lý nhanh 
chóng giúp cho quá trình xây dựng bài giảng diễn ra 
nhanh chóng, hiệu quả. 

Ứng dụng CNTT để thiết kế và trình bày bài 
giảng điện tử: Trong dạy và học học phần tổ chức 
khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, giảng viên và SV 
đều có thể ứng dụng CNTT để phục vụ các nhiệm vụ 
khác nhau của mình. Đối với giảng viên, ứng dụng 

CNTT để thiết kế và trình bài giảng là quá trình sử 
dụng các phần mềm và phương tiện dạy học để xây 
dựng và giảng dạy. Còn đối với SV, gắn với các yêu 
cầu, nhiệm vụ của giảng viên đề ra, họ có thể ứng 
dụng CNTT để xây dựng các bài tập. Ứng dụng phần 
mềm Microslft Powerpoint trong thiết kế giảng dạy 
học phần tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 
tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình đổi mới phương 
pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ 
động, sang tạo của SV, tăng cường khả năng tương 
tác, làm việc độc lập theo nhóm của SV cũng như 
khả năng tương tác giữa giảng viên với SV. Bên cạnh 
đó, người dạy có thể tiến hành thiết kế bài giảng, điều 
chỉnh nội dung bài giảng một cách nhanh chóng, phù 
hợp với từng đối tượng nhóm, lớp học.
3. Kết luận

Việc dạy học học phần tổ chức khai thác, sử dụng 
tài liệu lưu trữ đòi hỏi phải gắn liền giữa lý luận và 
thực tiễn, phù hợp với yêu cầu và xu thế đổi mới giáo 
dục. Để việc dạy học học phần này có hiệu quả, người 
dạy và người học cần phải thay đổi tư duy, nhận thức 
về môn học và không ngừng đổi mới phương pháp, 
cách thức để truyền đạt và lĩnh hội tri thức. Để có thể 
áp dụng một số phương pháp dạy học tích cực, người 
dạy cần phải trải qua quá trình đào tạo mới có thể 
dễ dàng thích nghi với những thay đổi, nâng cấp về 
chức năng cũng như nhiệm vụ giảng dạy của mình. 
Cốt lõi của đổi mới giảng dạy học phần  tổ chức khai 
thác, sử dụng tài liệu lưu trữ là đổi mới phương pháp 
dạy học, giảng viên cần phải thay đổi phương pháp 
giảng dạy theo hướng trang bị cho SV cách tư duy, 
thuyết trình và tranh luận, biết cách làm việc nhóm, 
từ đó hình thành cho SV nhu cầu tự học, tự nghiên 
cứu. Đó chính là cơ sở để hình thành và phát triển kỹ 
năng nghề nghiệp, bồi dưỡng lòng quyết tâm, ý chí 
tự học, biết vận dụng những điều đã học vào trong 
thực tiễn cho SV.
Tài liệu tham khảo

1. Đặng Xuân Sơn, đổi mới phương pháp dạy 
học: “Người thầy – người tổ chức và điều phối mọi 
hoạt động của trò” 

2. Lê Công Triêm (chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, 
Trần Thị Tú Anh (2002), Một số vấn đề hiện nay của 
phương pháp dạy học đại học, NXB GD, Hà Nội.

3. Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ (2006), Ứng 
dụng công nghệ thông tin trong dạy học, Nxb Giáo 
dục, Hà Nội.

4.  Phạm Viết Vượng (2012), tài liệu tập huấn 
“kỹ năng nghiệp vụ giảng dạy đại học”




